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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

    N C       N  

 ỈN  ĐỒNG   ÁP 

Bản án số: 17 /2021/HNGĐ-ST  

Ngày: 12/5/2021. 

  v   r n     p ly hôn, 

 nuôi con”. 

CỘNG  ÒA XÃ  ỘI C Ủ NG ĨA VI   NAM 

Độc lập -  ự do -  ạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG  ÒA XÃ  ỘI C Ủ NG ĨA VI   NAM 

TÒA ÁN N  N D N     N C       N    ỈN  ĐỒNG   ÁP  

  àn  p ần Hội đồng xét xử sơ t ẩm gồm  ó: 

-   ẩm p án - C ủ tọ  p iên tò : Ông Ngu  n  uố  H ng. 

- Cá  Hội t ẩm n ân dân:  1. Ông Ngu  n P i Hùng. 

2. Bà  rần   ị P iến. 

    ký p iên tò : Ông P ạm  ăn Min ,     ký  ò  án n ân dân  u ện C âu 

Thành.  

Đại diện  iện ki m sát n ân dân  u ện C âu   àn  t  m gi  p iên toà: Ông  rần 

Hữu   ọ -  i m sát viên   

Trong ngày 12  t áng 5 năm 2021, tại tr  s   ò  án n ân dân  u ện C âu   àn , xét 

xử sơ t ẩm  ông k  i v  án t   lý số 103/2021/TLST-HNGĐ ngày 22/3/2021, về   r n  

   p l   ôn, nuôi con”, t eo  u ết địn  đ   v  án r  xét xử số: 59/2021  ĐXX-HNGĐ 

ngày 15/4/2021, giữ   á  đ ơng sự: 

Ngu ên đơn: P  n   ị P  ơng N, sin  năm 1995. 

Đị     :  p H, xã T,  u ện T, t n  Đồng   áp   

Bị đơn: Đặng Ngọ  L , năm sin  1995. 

Đị     : 207,  p B, xã L,  u ện T, t n  Đồng   áp   

Cá  đ ơng sự  ó mặt tại p iên tò    

NỘI D NG VỤ ÁN:  

  e                ngày 09/3/2021, sửa  ổ , bổ su g  gày 05/4/2021, c c b    b   

  y       a   à             a,  guy       P a    ị P ư  g N       bày   

C ị N  và  n  L  quen biết tìm  i u k oảng 06 t áng t ì qu ết địn  tổ   ứ  đám   ới  

ngà  20 12 2013 âm lị  , n  ng k ông đăng ký kết  ôn t eo qu  địn  p áp luật   o đến 

nay.   

S u  đám   ới 07 ngà  t ì   ị N  p át  iện anh L  đã từng  ó vợ ( ũng k ông đăng 

ký kết  ôn) n  ng đã tự l   ôn (k ông r   ò  án giải qu ết), tr ớ  đám   ới với   ị N  thì 

anh L vẫn đ ng  ó qu n  ệ tìn   ảm với ng ời p   nữ  k á  n  ng         m dứt qu n  ệ 

mà lại làm đám   ới với   ị N.   
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 ừ đó, vợ   ồng p át sin  mâu t uẫn, n iều lần  ự  ãi, t ái độ lời lẽ k ông tôn trọng 

n  u và gi  đìn   Anh L k ông tôn trọng     mẹ và gi  đìn  vợ, n iều lần   ửi mắng t ô 

t  , xú   p ạm     mẹ vợ và gi  đìn  bên vợ  Anh L  k ông   ăm lo   o  uộ  sống   ung,  

anh L   ơi đàn org n, t  ờng đi   ơi n ạ    đám tiệ , đám   ới, đám t ng, …   đị  

p  ơng, nên giờ gi   làm việ , t u n ập t  t t  ờng,  ó tiền t ì ăn n ậu s   x n,  k ông 

  u   p tiền bạ  đ    ăm lo  uộ  sống   ung, nuôi vợ  on     i   ị N  n ắ  n   t ì anh L  

 ự  ãi, mâu t uẫn rồi lại đi n ậu, n iều lần anh L  ự  ãi, đán     ị N gã  răng, viêm t i 

giữ , s ng mặt mũi  Năm 2019,   ị N  p ải n ập viện điều trị t  ơng tí   do anh L đán  

hai  lần, n  ng anh L  ũng k ông tới lui t ăm nuôi   ừ t áng 01 năm 2021 đến n  , anh L  

bỏ đi nơi k á      o đến n  , k ông liên lạ , qu n tâm đến vợ  on    

Năm 2019,   ị N   ó nộp Đơn k  i kiện xin l   ôn   Do anh L    m kết sử  đổi đ  vợ 

  ồng đoàn t  nên   ị N rút  Đơn k  i kiện,  ò  án n ân dân  u ện C âu   àn  đã r  

qu ết địn  đìn      giải qu ết v   án    ế n  ng s u đó anh L vẫn k ông t    đổi nên   ị 

N  tiếp t   nộp Đơn k  i kiện xin ly hôn anh L.  

Nay   ị N n ận t    k ông  òn tìn   ảm,  ạn  p ú , mâu t uẫn gi  đìn  ngà   àng 

trầm trọng, m   đí    ôn n ân k ông đạt đ ợ ,  uộ  sống   ung k ông t   kéo dài nên 

  ị N   êu  ầu l   ôn anh L.   

 ề  on   ung: C ị N và anh L có hai con chung là P  n Ngọ          sin  ngà  

29 9 2014 và P  n Ngọ  N sin  ngà  08 02 2018   Hiện n     ị N  đ ng nuôi hai con. C ị 

N  yêu  ầu đ ợ  qu ền  nuôi hai con sau ly hôn.  ề việ    p d ỡng nuôi  on: C ị N  

k ông  êu  ầu anh L    p d ỡng nuôi  on.  

 ề tài sản   ung: tự t ỏ  t uận,  k ông  êu  ầu  ò  án giải qu ết   

 ề nợ   ung:    ị N  không có.  

Theo b         bày ý   ế , c c b    b     y       a   à             a,  ị     Đặ g  

Ngọc L       bày   

C ị N  và  n  L  quen biết tìm  i u k oảng 06 t áng  t ì qu ết địn  tổ   ứ  đám   ới  

ngà  20 12 2013 âm lị  , n  ng k ông đăng ký kết  ôn t eo qu  địn  p áp luật   

Sau đám   ới   ị N ghen tuông   o rằng anh L qu n  ệ tìn   ảm với n ững ng ời 

p   nữ k á , anh L  giải t í       là bạn bè n  ng   ị N  không tin   ừ đó, vợ   ồng p át 

sin  mâu t uẫn, k ông tôn trọng n  u, n iều lần  ự  ãi, b t  ò ,  ó lời lẽ xú  p ạm không 

tôn trọng n  u, do k ông kiềm   ế nóng giận  đ ợ  nên anh L   ó đán    ị  N n iều lần. 

Anh L  vẫn   ăm lo   o  uộ  sống   ung, anh L  biết   ơi đàn org n, t  ờng đi   ơi n ạ  

  đám tiệ , đám   ới, đám t ng, …   đị  p  ơng, nên giờ gi   làm việ , t u n ập t  t 

t  ờng   ừ t áng 01 năm 2021 đến n  ,    ị N  và anh L  k ông sống   ung, do   ị N  

không cho  anh L  về sống   ung  

Năm 2019, chị N nộp Đơn k  i kiện xin l   ôn, anh L  ó   m kết sử  đổi đ  vợ 

  ồng đoàn t , nên   ị N  rút Đơn k  i kiện,  ò  án r  qu ết địn  đìn      giải qu ết v  

án   u  n iên đến n   vợ   ồng      k ắ  p    đ ợ  mâu t uẫn,   ị N  vẫn k ông t   

t ứ   o anh L.  

Nay anh L  n ận t    vẫn  òn tìn   ảm,  òn t  ơng   ị N,  nên anh L   êu  ầu đ ợ  

đoàn t    ung sống với   ị N  đ  nuôi con. 
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 ề  on   ung:   ị N  và anh L có hai con chung là P  n Ngọ  TT, sinh ngày 

29 9 2014 và P  n Ngọ  N sin  ngà  08 02 2018   Hiện n     ị N  đ ng nuôi   i  on ổn 

địn   Nếu p ải l   ôn   oặ   ò  án k ông  ông n ận vợ   ồng t ì anh L  đồng ý gi o   o 

  ị N  đ ợ  qu ền nuôi hai con. C ị N  và  n  L  tự t ỏ  t uận việ    p d ỡng nuôi  á  

 on, k ông  êu  ầu  ò  án giải qu ết 

 ề tài sản   ung: k ông  ó, k ông  êu  ầu  ò  án giải qu ết  

 ề nợ   ung:  Anh L  trình bày không có.  

     s                  s        d    uy      u   à        b  u  ua        

 iệ  tuân t eo p áp luật  ủ    ẩm p án trong quá trìn  tố t ng, giải qu ết và xét xử 

v  án  ủ  Hội đồng xét xử tại p iên tò  đ ợ  t ự   iện đúng qu  địn  p áp luật  Cá  

đ ơng sự t ự   iện đầ  đủ  á  qu ền và ng ĩ  v  k i t  m gi  tố t ng    ống n  t với 

trìn  tự, t ủ t   tố t ng về t   lý, giải qu ết, xét xử v  án. 

 ề nội dung: C ị N và anh L   ung sống n   vợ   ồng n  ng k ông đăng ký kết 

 ôn nên đâ  là qu n  ệ  ôn n ân k ông  ợp p áp, nên đề ng ị k ông  ông n ận qu n  ệ 

vợ   ồng giữ  C ị N  và  n  L.  ề  on   ung: đề ng ị gi o   o   ị N  qu ền nuôi 02 con 

là P  n Ngọ  TT, sin  ngà  29 9 2014 và P  n Ngọ  N sin  ngà  08 02 2018. C ị N  

k ông  êu  ầu anh L   p d ỡng nuôi các con; tài sản   ung, nợ   ung: C ị N và  n  L  

trình bày k ông  ó, k ông  êu  ầu  ò  án giải qu ết, nên k ông xem xét, giải qu ết   

N ẬN ĐỊN  CỦA  ÒA ÁN: 

[1] Đơn k  i kiện  ủ  ngu ên đơn P  n   ị P  ơng N t uộ  t ẩm qu ền giải qu ết, 

xét xử  ủ   ò  án n ân dân  u ện C âu   àn  t eo qu  địn  tại Điều 28, Điều 35, Điều 

235  ủ  Bộ luật tố t ng dân sự   

 2  Xét  êu  ầu  ủ    ị P  n   ị P  ơng N xin ly hôn anh Đặng Ngọ  L  n  ng anh 

L  không đồng ý l   ôn. Xét t      ị N  và anh L  tự ngu ện   ung sống n   vợ   ồng, có 

đám   ới từ năm 2013 đến n  ,  ó đủ điều kiện kết  ôn t eo Điều 8 Luật  ôn n ân và gi  

đìn  năm 2014, n  ng   ị N và anh L  k ông đăng ký kết  ôn t eo qu  địn   ủ  p áp luật, 

là vi p ạm Điều 9 Luật Hôn n ân và gi  đìn  năm 2014, do đó qu n  ệ giữ    ị N  và anh 

L  k ông đ ợ  p áp luật  ông n ận là qu n  ệ vợ   ồng  ợp p áp   uá trìn    ung sống, 

  ị N  và anh L k ông  ò   ợp tín  tìn , lối sống, sin   oạt, k ông tôn trọng n  u,  uộ  

sống   ung k ông  ạn  p ú , tìn   ảm k ông  òn, mâu t uẫn trầm trọng, đời sống   ung 

k ông t   kéo dài, m   đí    ủ   ôn n ân k ông đạt đ ợ ,  t ự  tế từ tháng 01 năm 2021 

đến n     ị N và anh L sống l  t ân,   ị N và anh L đều k ông  ó biện p áp đoàn t  

  ung sống. Do vậ , Hội đồng xét xử k ông  ông n ận qu n  ệ vợ   ồng giữ    ị N  và 

anh L t eo qu  địn  tại Điều 9, Điều 53, Điều 14   ủ  Luật Hôn n ân và gi  đìn  năm 

2014. 

 3   ề  on   ung:  C ị N và  n  L   ó   i  on là P  n Ngọ  TT, sinh ngày 29/9/2014 

và P  n Ngọ  N sin  ngà  08 02 2018  Hiện n     ị N đ ng trự  tiếp nuôi   i  on ổn 

địn   C ị N   êu  ầu đ ợ  qu ền nuôi   i  on, anh L   ũng đồng ý gi o   o   ị N  nuôi hai 

 on nếu p ải ly hôn hoặ  k ông  ông n ận qu n  ệ  ôn n ân giữ  anh L và   ị N.  Xét 

t      ị N  đ ng nuôi   i  on ổn địn ,  ó đủ điều kiện bảo đảm   o  á   on đ ợ   sin  

 oạt,  ọ   àn  ổn địn , bìn  t  ờng, nên Hội đồng xét xử t ống n  t gi o cho   ị N   đ ợ  
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qu ền nuôi   i  on P  n Ngọ  TT, sin  ngà  29 9 2014 và P  n Ngọ  N sin  ngà  

08 02 2018,   o đến k i đủ 18 tuổi. Anh L đ ợ  qu ền đến t ăm nom   ăm só   á   on 

mà k ông  i đ ợ  ngăn  ản   

[4]  ề việ    p d ỡng nuôi  on: C ị N  k ông  êu  ầu anh L   p d ỡng nuôi các 

 on, do đó Hội đồng xét xử k ông xem xét, giải qu ết về việ    p d ỡng nuôi các con.  

 5   ề tài sản   ung: C ị N và anh L  trìn  bà  tự t ỏ  t uận, k ông  êu  ầu  ò  án 

giải qu ết, về nợ   ung: C ị N và anh L trìn  bà  k ông  ó. Do đó, Hội đồng xét xử 

k ông xem xét, giải qu ết về tài sản   ung và nợ   ung   

 6   ề án p í  ôn n ân gi  đìn : C ị P  n   ị P  ơng N p ải   ịu toàn bộ án phí 

 ôn n ân gi  đìn  t eo luật địn    

 7  Ý kiến qu n đi m  ủ  vị  i m sát viên tại p iên tò  là p ù  ợp với qu  địn  p áp 

luật    

 ì  á  lẽ trên, 

Q  Ế  ĐỊN : 

Căn  ứ vào: 

- Cá  Điều: 5, 28, 35, 91, 92,  147, 235  ủ  Bộ luật tố t ng dân sự. 

- Các Điều: 9, 14, 51, 53, 58, 81, 82, 107, 110, 117, 118, 119, 131  ủ  Luật  ôn n ân 

và gi  đìn  năm 2014   

- Các Điều: 26, 27  ủ  Ng ị qu ết số 326/2016/UBNTVQH14 ngà  30 12 2016 qu  

địn  về mứ  t u, mi n, giảm, t u, nộp, quản lý và sử d ng án p í và lệ p í  ò  án    

Xử:  

1.  ề  ôn n ân:   ông  ông n ận qu n  ệ vợ   ồng giữ    ị P  n   ị P  ơng N  

và anh Đặng Ngọ  L.  

2.  ề con chung: Gi o   o   ị P  n   ị P  ơng N đ ợ  qu ền trông nom,   ăm 

só , nuôi d ỡng, giáo d     i  on P  n Ngọ  TT, sin  ngà  29 9 2014 và P  n Ngọ  N 

sin  ngà  08 02 2018,   o đến k i  á   on đủ 18 tuổi ( iện n     ị N  đ ng nuôi   i  on)  

Anh Đặng Ngọ  L  đ ợ  qu ền đến t ăm nom   ăm só   á   on mà k ông  i đ ợ  ngăn 

 ản   

3.  ề việ    p d ỡng nuôi  on: C ị P  n   ị P  ơng N không  êu  ầu anh Đặng 

Ngọ  L   p d ỡng nuôi  á   on   

4.  ề tài sản   ung: C ị N  và  n  L  tự t ỏ  t uận và k ông  êu  ầu  ò  án xem xét, 

giải qu ết, về nợ   ung: C ị N  và  n  L  trình bày không có. 

5   ề án p í  ôn n ân gi  đìn : C ị P  n   ị P  ơng N p ải    ịu 300 000 đồng án 

phí  ôn n ân gi  đìn . Số tiền tạm ứng án p í   ị N  đã nộp 300 000 đồng theo Biên l i số 

00013273 ngày 22/3/2021 tại C i     t i  àn  án dân sự  u ện C âu   àn , đ ợ  trừ vào 

án p í  ôn n ân gi  đìn  p ải nộp   

6.  ề qu ền k áng  áo: Cá  đ ơng sự  ó qu ền làm đơn k áng  áo bản án trong t ời 

 ạn 15 ngà  k  từ ngà  tu ên án  
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7   r ờng  ợp bản án, qu ết địn  đ ợ  t i  àn  t eo qu  địn  tại điều 2 Luật t i 

 àn  án dân sự t ì ng ời đ ợ  t i  àn  án dân sự, ng ời p ải t i  àn  án dân sự, ng ời  ó 

qu ền lợi, ng ĩ  v  liên qu n  ó qu ền t ỏ  t uận t i  àn  án, qu ền  êu  ầu t i  àn  án, 

tự ngu ện t i  àn  án  oặ  bị   ỡng   ế t i  àn  án t eo qu  địn  tại  á  điều 6, 7, và 9 

 ủ  Luật t i  àn  án dân sự; t ời  iệu t i  àn  án đ ợ  t ự   iện t eo qu  địn  tại Điều 30 

Luật t i  àn  án dân sự   

Nơi nhận: 
- Cá  đ ơng sự; 

-  iện ki m sát  u ện C âu   àn ; 

- C i      HADS  u ện C âu   àn ; 

- L u  ồ sơ v  án; 

- L u văn t    ò  án 
 

 M.  ỘI ĐỒNG XÉ  XỬ SƠ   ẨM 

  ẨM P ÁN – C Ủ  ỌA P IÊN  ÒA 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc  ưng 
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 ỘI   ẨM N  N D N   ẨM P ÁN – C Ủ  ỌA P IÊN  ÒA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG  ÒA XÃ  ỘI C Ủ NG ĨA VI   NAM 

     N C       N  Độc lập -  ự do -  ạnh phúc 
  ỈN  ĐỒNG   ÁP    

 

BIÊN BẢN NG Ị ÁN 
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 ào  ồi         giờ       p út, ngà   12 tháng  5 năm 2021 

 ại: tr  s   ò  án n ân dân  u ện C âu   àn    

 ới Hội đồng xét xử sơ t ẩm gồm  ó: 

  ẩm p án - C ủ tọ  p iên tò :  Ông Ngu  n  uố  H ng  

Cá  Hội t ẩm n ân dân:  1.  Ông Ngu  n P i Hùng 

2.  Bà  rần   ị P iến 

 iến  àn  ng ị án v  án  ôn n ân gi  đìn  t   lý số 103/2021/TLST-HNGĐ, ngà  

22 tháng 3 năm 2021 về việ    r n     p l   ôn, nuôi con”    

Theo  u ết địn  đ   v  án r  xét xử số: 59/2021  ĐXX-HNGĐ ngà  15/4/2021, 

giữ   á  đ ơng sự: 

Ngu ên đơn: P  n   ị P  ơng N , sin  năm 1995 

Đị     :  p Hò  Hiệp, xã Hò   ân,  u ện C âu   àn , t n  Đồng   áp   

Bị đơn: Đặng Ngọ  L , năm sin  1995 

Đị     :  p P ú Bìn , xã P ú Long ,  u ện C âu   àn , t n  Đồng   áp   

Cá  đ ơng sự  ó mặt tại p iên tò    

Căn  ứ vào tài liệu,   ứng  ứ đã đ ợ  xem xét tại p iên tò , kết quả tr n  t ng tại 

p iên tò ,  á  qu  địn   ủ  p áp luật    

 

 ỘI ĐỒNG XÉ  XỬ   ẢO L ẬN  BIỂ  Q  Ế    

Q  Ế  ĐỊN  CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN N Ư SA :  

Q  Ế  ĐỊN : 

Căn  ứ vào: 

- Cá  Điều: 5, 28, 35, 91, 92,  147, 235  ủ  Bộ luật tố t ng dân sự  

- Các Điều: 9, 14, 51, 53, 58, 81, 82, 107, 110, 117, 118, 119, 131  ủ  Luật  ôn n ân 

và gi  đìn  năm 2014   

- Các Điều: 26, 27  ủ  Ng ị qu ết số 326/2016/UBNTVQH14 ngà  30 12 2016 qu  

địn  về mứ  t u, mi n, giảm, t u, nộp, quản lý và sử d ng án p í và lệ p í  ò  án    

Xử:  

1   ề  ôn n ân:   ông  ông n ận qu n  ệ vợ   ồng giữ    ị P  n   ị P  ơng N  

và anh Đặng Ngọ  L .  

2   ề  on   ung: Gi o   o   ị P  n   ị P  ơng N đ ợ  qu ền trông nom,   ăm 

só , nuôi d ỡng, giáo d     i  on P  n Ngọ         , sin  ngà  29 9 2014 và P  n 

Ngọ  Ngân sin  ngà  08 02 2018,   o đến k i  á   on đủ 18 tuổi ( iện n     ị N  đ ng 

nuôi hai con). Anh Đặng Ngọ  L  đ ợ  qu ền đến t ăm nom   ăm sóc các con mà không 

 i đ ợ  ngăn  ản   

3   ề việ    p d ỡng nuôi  on: C ị P  n   ị P  ơng N k ông  êu  ầu anh L    p 
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d ỡng nuôi  á   on   

4   ề tài sản   ung: C ị N  và  n  L  tự t ỏ  t uận và k ông  êu  ầu  ò  án xem xét, 

giải qu ết, về nợ   ung: C ị N  và anh L  trình bày không có. 

5   ề án p í  ôn n ân gi  đìn : C ị P  n   ị P  ơng N p ải    ịu 300 000 đồng án 

p í  ôn n ân gi  đìn   Số tiền tạm ứng án p í   ị N  đã nộp 300 000 đồng t eo biên l i số 

00013273 ngày 22/3/2021 tại C i     t i  àn  án dân sự  u ện C âu   àn , đ ợ  trừ vào 

án p í  ôn n ân gi  đìn  p ải nộp   

6   ề qu ền k áng  áo: Cá  đ ơng sự  ó qu ền làm đơn k áng  áo bản án trong t ời 

 ạn 15 ngà  k  từ ngà  tu ên án  

7   r ờng  ợp bản án, qu ết địn  đ ợ  t i  àn  t eo qu  địn  tại điều 2 Luật t i 

 àn  án dân sự t ì ng ời đ ợ  t i  àn  án dân sự, ng ời p ải t i  àn  án dân sự, ng ời  ó 

qu ền lợi, ng ĩ  v  liên qu n  ó qu ền t ỏ  t uận t i  àn  án, qu ền  êu  ầu t i  àn  án, 

tự ngu ện t i  àn  án  oặ  bị   ỡng   ế t i  àn  án t eo qu  địn  tại  á  điều 6, 7, và 9 

 ủ  Luật t i  àn  án dân sự; t ời  iệu t i  àn  án đ ợ  t ự   iện t eo qu  địn  tại Điều 30 

Luật t i  àn  án dân sự   

Bi u qu ết: 3 3 t àn  viên Hội đồng xét xử t ống n  t    

Ng ị án kết t ú  vào  ồi  .... giờ ...  phút ngà        t áng       năm 2021  

Biên bản ng ị án đã đ ợ  đọ  lại   o t t  ả t àn  viên Hội đồng xét xử  ùng ng e và 

ký tên d ới đâ     

 

   N  VIÊN  ỘI ĐỒNG XÉ  XỬ   ẨM P ÁN – C Ủ  ỌA P IÊN  ÒA 
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